Trần Huyền Trang	Tên GV TPB, Chuẩn hoá: Nguyễn Hiền, Vũ Thị Hiền

	Tuần:
Tiết:
	ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II



[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 8
Thời gian thực hiện: (số tiết: 02)
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Hệ thống hóa được các kiến thức từ bài 1 đến bài 6 của chương, giúp HS nhận biết được định lí Thalès thuận, đảo; Ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác; Tính chất đường trung bình của tam giác; Tính chất đường phân giác trong tam giác; Trường hợp đồng dạng của tam giác: c-c-c.
- Học sinh biết vận dụng các kiến thức tính được độ dài đoạn thẳng; chứng minh hai đường thẳng song song, chứng minh được hai tam giác đồng dạng.
- Kết nối các kiến thức từ bài 1 đến bài 6.
- Vận dụng tổng hợp các kiến thức, kỹ năng để giải quyết các bài tập toán và các tình huống thực tiễn.
2. Về năng lực:
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Nêu được các ví dụ về ứng dụng định lý Thalès vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: sử dụng được các định lý để tính toán độ dài đoạn thẳng, chứng minh hai đường thẳng song song; chứng minh đẳng thức tích…
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: thực hiện được các thao tác tư duy, phân tích, … để tìm độ dài các cạnh liên quan để tính độ dài các cạnh còn lại; để chứng minh hai tam giác đồng dạng…
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, phiếu bài tập, các dụng cụ thực hành, vật mẫu, phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, máy chiếu, máy tính.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài, dụng cụ thực hành.
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 10 phút) 
a) Mục tiêu: Ôn lại toàn bộ lý thuyết từ bài 1 đến bài 6
b) Nội dung: 
- Định lí Thalès thuận, đảo; Ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác; Đường trung bình của tam giác; Tính chất đường phân giác trong tam giác; Ba trường hợp đồng dạng của tam giác: c-c-c.
c) Sản phẩm: sơ đồ tư duy của học sinh, báo cáo của học sinh trước lớp.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm rèn kĩ năng trình bày bảng phụ, viết sơ đồ tư duy và thuyết trình trước lớp.
- GV chia lớp thành 6 nhóm, giao nhiệm vụ mỗi nhóm trình bày sơ đề tư duy toàn bộ lý thuyết từ bài 1 đến hết bài 6 vào giấy A0 hoặc bảng phụ, cá nhân HS hoàn thiện sơ đồ tư duy vào vở BTVN.
- GV kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các nhóm. 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV chia lớp thành 8 nhóm, giao nhiệm vụ mỗi nhóm trình bày sơ đề tư duy toàn bộ lý thuyết từ bài 1 đến hết bài 8 vào giấy AO hoặc bảng phụ, cá nhân HS hoàn thiện sơ đồ tư duy vào vở BTVN.
- GV kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các nhóm. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS các nhóm thảo luận hoàn thành sơ đồ tư duy tại nhà.
- Phân công học sinh viết bảng phụ, HS thuyết trình, HS chấm điểm nhóm; HS đánh giá việc thực hiện hoạt động nhóm của nhóm mình.
* Báo cáo, thảo luận
- Một HS đại diện 1 nhóm lên thuyết trình báo cáo.
- Các nhóm còn lại đổi bảng nhóm cho nhau để chấm theo kết quả GV chốt.
* Kết luận, nhận định:
- Gv đánh giá, cho điểm các nhóm, cộng điểm cho nhóm báo cáo.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Khoảng: 5 phút)
a) Mục tiêu: Bài tập trắc nghiệm củng cố lý thuyết.
b) Nội dung: Các câu hỏi bám theo nội dung kiến thức sau:
Câu 1: Định lý Thalès.
Câu 2: Tính chất đường trung bình của tam giác.
Câu 3: Tính chất đường phân giác của tam giác.
Câu 4: Hai tam giác đồng dạng.
Câu hỏi phụ: Câu hỏi khó.
c) Sản phẩm: 
- HS trả lời các câu hỏi trong trò chơi: ‘‘Rung chuông vàng’’ do giáo viên tổ chức.
d) Tổ chức thực hiện: tổ chức trò chơi Rung chuông vàng.

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	Trò chơi: Rung chuông vàng
* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV Công bố luật chơi:
Tất cả HS đứng tại chỗ tham gia chơi, mỗi HS chuẩn bị 1 bộ đáp án: Phiếu A-màu xanh, Phiếu B-màu trắng, phiếu C-màu vàng; phiếu D-màu hồng.
Có 4 câu hỏi dạng trả lời trắc nghiệm giơ đáp án chọn. Nếu trả lời đúng HS đứng yên chơi tiếp, nếu trả lời sai HS ngồi xuống dừng cuộc chơi. HS nào đứng lại cuối cùng là người thắng cuộc và rung được chuông vàng. Thời gian trả lời câu hỏi là 10 giây. 
 HS hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong trò chơi.
*) Các câu hỏi của trò chơi:








[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1.ID15 2022CD STT36 Cho tam giác  biết ,, ,  cm, cm,cm. Độ dài đoạn thẳng 


A.  cm.	B.  cm.


C.  cm.	D.  cm.







Câu 2.ID15 2022CD STT36 Cho tam giác  biết,  là trung điểm của ,  là trung điểm của , cm. Độ dài đoạn thẳng 


A.  cm.		B.  cm.


C.  cm.	D.  cm.



Câu 3.ID15 2022CD STT36 Cho tam giác  biết  là tia phân giác như hình vẽ dưới đây. Tính tỉ số 
[image: ]




A. .	      B. .	C. .	       D. .











Câu 4.  Cho    theo tỉ số  và  theo tỉ số . Khi đó   theo tỉ số:




A. .	     B. .	 C. .	      D. .
Câu hỏi phụ:







Nếu    theo tỉ số  thì  theo tỉ số:




A. .	      B. .	 C. .	      D. .
	
















Đáp án các câu hỏi:
Câu 1: C
Câu 2: A
Câu 3:  B
Câu 4:  B

Câu hỏi phụ: B












































3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 16 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được định lí Thalès hoặc hệ quả; Tính chất đường trung bình của tam giác; Tính chất đường phân giác của tam giác để giải quyết dạng bài tập: Tính độ dài đoạn thẳng.
b) Nội dung: 
Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng
Bài 1: Dựa định lí Thalès hoặc hệ quả.
Bài 2: Dựa tính chất đường trung bình của tam giác.
Bài 3: Dựa tính chất đường phân giác của tam giác.
c) Sản phẩm: bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân.
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- Gv chiếu 3 bài tập, phát phiếu học tập

Bài 1: Tính độ dài  trong hình vẽ sau:
[image: ]

Bài 2: Tính độ dài trong hình vẽ sau:
[image: ]


Bài 3: Tính độ dài  trong hình vẽ sau:

[image: ]
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoàn thiện phiếu học tập trong 6 phút.
- Đại diện 3 HS lên bảng làm bài.
* Báo cáo, thảo luận
- GV cùng HS dưới lớp chữa bài, nếu kiến thức đã sử dụng trong từng bài
- GV chọn 1 phiếu học tập của HS có lỗi sai, cho HS quan sát, nhận xét tìm lỗi sai.
- GV chốt các lỗi HS hay sai để HS rút kinh nghiệm.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt phương pháp giải dạng toán, các kiến thức thường sử dụng, các tìm ra hướng giải nhanh nhất và sai lầm thường gặp của HS.
	Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng
Bài 1:



a) Vì nên theo hệ quả của định lý Ta-lét, ta có: 

.


b) Vì  (cùng vuông góc với ) nên theo hệ quả định lý Ta-lét, ta có:

    

.

Áp dụng định lý Pytago cho  vuông tại O, ta có: 



Bài 2:

Xét  có: 



+  là trung điểm  (vì  cm),


+  (vì có hai góc đồng vị )



 là trung điểm  (định lý 1 đường trung bình của tam giác) 

 cm.
Bài 3:
[image: ]

Áp dụng t/c đường phân giác trong tam giác, ta có: .

Mà  nên:


.

.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 12 phút) 
a) Mục tiêu: Sử dụng tính chất chứng minh 2 đường thẳng song song.
b) Nội dung: Dạng 2: Chứng minh 2 đường thẳng song song.
                       Dạng 3: Bài toán ứng dụng thực tế
c) Sản phẩm: Bài làm của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm giải quyết bài tập 4 và báo cáo kết quả.









Bài 4. Cho tam giác  với đường trung tuyến . Tia phân giác của góc   cắt cạnh  tại . Tia phân giác của góc cắt cạnh  tại . Chứng minh rằng .

* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động nhóm 3 phút ghi nội dung thảo luận vào bảng phụ.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 nhóm báo cáo, các nhóm còn lại phản biện
- GV đánh giá nhận xét chốt bài giải chuẩn để HS ghi vào vở
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại phương pháp giải, cách trình bày.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm giải quyết bài tập 5 và báo cáo kết quả.
Bài 5. Đo chiều cao của một cây mà không đo trực tiếp được bằng cách sử dụng các  dụng cụ: thước ngắm, thước dây, 1 sợi dây ( khoảng vài mét), phấn, máy tính bỏ túi, giấy bút.
a) Hãy trình bày các bước thực hiện đo.

b) Trình bày cách tính đoạn, 




c) Áp dụng tính , biết m,  m, m.
[image: ]
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động nhóm 3 phút ghi nội dung thảo luận vào bảng phụ.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 nhóm báo cáo, các nhóm còn lại phản biện
- GV đánh giá nhận xét chốt bài giải chuẩn để HS ghi vào vở
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại phương pháp giải, cách trình bày.
	Dạng 2:  Chứng minh 2 đường thẳng song song
Phương pháp giải:
Dựa vào định lý Thalès đảo hoặc định lý dường trung bình của tam giác để chứng minh hai đường thẳng song song.
Bài 4:
[image: ]
Chứng minh


Áp dụng t/c đường phân giác trong tam giác  và  có: 


; .






Mà  (gt) (áp dụng định lí Thales đảo cho ).

Bài 5.
a) Tiến hành đo đạc:

Bước 1: Đặt cọc thẳng đứng, điều khiển thước ngắm sao cho hướng thước đi qua đỉnh của cây.





Bước 2: Xác định giao điểm  của đường thẳng  với . Đo các khoảng cách  , .

Bước 3: Tính 
b) Tính chiều cao của cây:


Xét và   có: 



.



c) Thay m, m,   ta được chiều cao của cây là: 

.


IV - Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- HS hoàn thiện sơ đồ tư duy vào vở, hoàn thành các bài tập đã chữa vào vở.
- HS chuẩn bị ở nhà mỗi nhóm tự tìm 1 đề bài toán thực tế.
- HS hoàn thành phiếu học tập chuẩn bị cho tiết ôn tập số 2.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2





Bài 1. Cho tam giác , phân giác . Tính độ dài cạnh  nếu biết  và cm.











Bài 2. Cho tam giác ,  là trọng tâm. Qua  vẽ đường thẳng song song với cạnh , cắt các cạnh  lần lượt ở  và . Tính độ dài đoạn thẳng , biết cm và chu vi tam giác  bằng  cm.

	Tiết 2


1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 10 phút) 
a) Mục tiêu: Bài tập trắc nghiệm củng cố lý thuyết.
b) Nội dung: Các câu hỏi bám theo nội dung kiến thức sau:
Câu 1: Định lý Thalès
Câu 2: Định lý Thalès đảo
Câu 3: Ứng dụng định lý Thalès vào thực tế
Câu 4: Hệ quả định lí Thalès
Câu 5: Tính chất đường trung bình của tam giác.
Câu 6: Tính chất đường phân giác
Câu 7: TH đồng dạng c.c.c
Câu 8: Bài tập tổng hợp 
c) Sản phẩm: 
- HS trả lời các câu hỏi trong trò chơi: ‘‘Ai nhanh hơn’’ do giáo viên tổ chức.
d) Tổ chức thực hiện: tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Mỗi HS được phát 4 tờ bìa cứng màu, mỗi màu tương ứng với các đáp án A, B, C, D. 
- GV phổ biến luật chơi:
+ Số lượng câu hỏi: 8 câu. 
+ Hình thức trả lời: Lựa chọn 1 đáp án đúng nhất.  
+ Thời gian suy nghĩ: từ 10 giây đến 20 giây tuỳ từng câu.
(Thời gian được tính sau khi đọc xong đề bài)
+ Luật chơi: Nếu trả lời đúng thì được tiếp tục trả lời câu tiếp theo. Nếu sai thì phải dừng cuộc chơi, nộp lại bảng đáp án.
+ Bạn trả lời đúng câu hỏi cuối cùng là người chiến thắng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS chơi trò chơi đúng luật chơi GV phổ biến.
* Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ 1
- GV yêu cầu HS bất kì giải thích câu trả lời.
* Kết luận, nhận định nhiệm vụ 1
- GV và HS chốt kiến thức qua từng câu hỏi.
	
Đáp án các câu hỏi:
Câu 1: C
Câu 2: C
Câu 3: B
Câu 4: D
Câu 5: A
Câu 6: B
Câu 7: D
Câu 8: B

	* Các câu hỏi của trò chơi




Câu 1. Viết tỉ số cặp đoạn thẳng   và ó độ dài như sau:  cm,  cm. 




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Cho hình vẽ sau, điều kiện nào sau đây không suy ra được ?
	

	A. .	B. .


	C. .	D. .
	[image: ]





Câu 3. Bóng của một cây cột điện trên mặt đất có độ dài  m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao m cắm vuông góc trên mặt đất có bóng dài m. Tính chiều cao của cột điện ?




	A. m.	B. m.	C. m.	D. m.


Câu 4. Cho hình vẽ  biết . Độ dài cạnh  có giá trị là:
	
	A. .

	B. .

	C. .

	D. .
	[image: ]









Câu 5. Cho tam giác  có chu vi cm. Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh , , . Chu vi của tam giác  là:




	A. cm.	B.  cm.	C.  cm.	D.  cm.








Câu 6. Cho tam giác  có .. là phân giác của góc  ( thuộc ). Biết cm; cm ; cm. Ta có:




	A. cm; cm.	B.  cm; cm.




	C. cm; cm.	D. cm; cm.







Câu 7. Cho . Biết cm; cm; cm; cm. Hãy chọn khẳng định sai:


	A. cm.	B. cm.




	C.  cân tại .	D.  cân tại   









Câu 8. Cho  có cm; cm; cm và  có cm; cm; cm. Tỉ lệ  bằng bao nhiêu ?




	A. .	B. .	C. .	D. .


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức - Luyện tập (Khoảng: 20 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được định lí Talet hoặc hệ quả; Tính chất đường trung bình của tam giác; tính chất đường phân giác của tam giác, trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác để giải quyết dạng bài tập: Tính toán; Chứng minh 2 đường thẳng song song; Chứng minh đẳng thức tích; chứng minh hai tam giác đồng dạng.
b) Nội dung: Bài tập tổng hợp mỗi ý là một dạng.
Dạng 1: Chứng minh 2 đường thẳng song song.
Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng.
Dạng 3: Chứng minh đẳng thức.
c) Sản phẩm: bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- Gv chiếu bài tập, phát phiếu học tập.









Bài  tập:  Cho tam giác cân  có, cm; cm. Đường phân giác của góc  cắt  tại , đường phân giác góc   cắt  tại .

a) Chứng minh .

b) Tính .









c) Gọi  cắt tại . Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  lần lượt ở và . Chứng minh rằng .

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoàn thiện cá nhân bài làm phần a vào vở
- HS hoạt động nhóm đôi làm phần b
GV định hướng HS và mời HS lên bảng làm phần c từng phần chỉnh chu, Gv và HS cùng chữa, ghi vào vở
* Báo cáo, thảo luận
- GV cùng HS dưới lớp chữa bài, nếu kiến thức đã sử dụng trong từng bài
- GV chọn 1 phiếu học tập của HS có lỗi sai, cho HS quan sát,  nhận xét tìm lỗi sai.
- GV chốt các lỗi HS hay sai để HS rút kinh nghiệm.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt phương pháp giải dạng toán, các kiến thức thường sử dụng, các tìm ra hướng giải nhanh nhất và sai lầm thường gặp của HS.
Hs Đặt thêm các câu hỏi phát triển bài toán, Gv định hướng cách giải, Hs về nhà hoàn thiện
MỘT SỐ CÂU HỎI THÊM 


d) Biết . Chứng minh : 
	Bài  tập:

[image: ]
Chứng minh

a) Xét có:




+   là phân giác của góc  nên .    




+  là phân giác của góc  nên .   




Mà  cân tại  nên .    


Từ   ta có: .

Vậy  ( định lý Ta lét đảo)


b) Ta có:   nên .

Suy ra: .



Xét có  nên  (Hệ quả Đ.lí Talet).

Suy ra .

Vậy cm.

c)   Ta có   ( giả thiết),

mà  ( chứng minh trên)

nên .




Xét  có  nên .    




Xét  có  nên .   


Cộng vế với vế của   ta có . Đpcm.


3. Hoạt động 3: Vận dụng (Khoảng: 15 phút) 
a) Mục tiêu: Bài toán thực tế.
b) Nội dung: HS chuẩn bị ở nhà mỗi nhóm tự tìm 1 đề bài toán thực tế.
c) Sản phẩm: Bài làm của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm giải quyết bài tập và báo cáo kết quả.
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV chia lớp thành 4 nhóm lớn, mỗi dãy là một nhóm.
- Các nhóm tự tìm một đề bài toán thực tế (mức độ vừa phải, liên quan đến kiến thức vừa học). Các nhóm có thể trình bày bài ra phiếu học tập, bảng nhóm hoặc powerpoint.

* HS thực hiện nhiệm vụ
Các nhóm chuyển đề bài cho nhau. Các nhóm giải trong thời gian 5 phút sau đó báo cáo kết quả. 
- Học sinh hoạt động nhóm 5 phút ghi nội dung thảo luận vào bảng phụ.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các  nhóm báo cáo, các nhóm còn lại phản biện.
- GV đánh giá nhận xét chốt bài giải chuẩn để HS ghi vào vở.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại phương pháp giải, cách trình bày.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Giáo viên yêu cầu học sinh ôn tập lí thuyết theo sơ đồ tư duy và làm lại các bài tập ôn tập chương và ôn tập giữa học kỳ 2.
- Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra Toán giữa học kì II. 



Tên GV phản biện 1: Việt Anh	5 / 12	Tên GV phản biện 2: Võ Liễu
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